
đvt: đồng

STT Nội dung Mã chương
Mã đơn vị 

QHNS

Mã ngành 

kinh tế 

(Loại)

Mã nội dung 

kinh tế 

(Khoản)

Mã Kho 

bạc nhà 

nước

Số tiền (đồng)

I 84.000.000           

12 đơn vị theo Công văn số 18880/UBND-VP 

ngày 19/12/2024 của UBND tỉnh
423 1017362 370 398 1711 84.000.000           

II 20.476.500.000    

1 Văn phòng Sở Y tế 423 1017362 370 398 1711 187.000.000         

2 Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 423 1020546 370 398 1711 77.000.000           

3 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 423 1099964 370 398 1711 99.000.000           

4 Bệnh viện Vũng Tàu 423 1080351 370 398 1719 3.377.000.000      

5 Bệnh viện Bà Rịa 423 1017611 370 398 1711 6.094.000.000      

6 Bệnh viện  Mắt 423 1020547 370 398 1711 588.500.000         

7 Bệnh viện Tâm Thần 423 1020693 370 398 1715 786.500.000         

8 Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 423 1124239 370 398 1711 286.000.000         

9 Bệnh viện Y học cổ truyền 423 1125199 370 398 1711 324.500.000         

10 Trung tâm Y tế Vũng Tàu 423 1098284 370 398 1719 1.578.500.000      

11 Trung tâm Y tế Xuyên Mộc 423 1098288 370 398 1712 1.793.000.000      

12 Trung tâm Y tế Phú Mỹ 423 1020446 370 398 1716 1.336.500.000      

13 Trung tâm Y tế Bà Rịa 423 1098285 370 398 1711 896.500.000         

14 Trung tâm Y tế Châu Đức 423 1098290 370 398 1715 1.644.500.000      

17 Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo 423 1098286 370 398 1718 385.000.000         

18 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 423 1130555 370 398 1711 759.000.000         

19 Trung tâm Giám định Y khoa 423 1096912 370 398 1719 82.500.000           

20 Trung tâm Pháp Y 423 1110785 370 398 1711 49.500.000           

21 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm 423 1017607 370 398 1719 132.000.000         

Tổng cộng 20.560.500.000    

Chi trợ cấp tết CC, VC, người lao động ngành y tế

KINH PHÍ THĂM HỎI, TẶNG QUÀ VÀ TRỢ CẤP TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ NĂM 2025 CỦA SỞ Y TẾ VÀ CÁC 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

(Đính kèm Thông báo số       /TB-STC ngày     /12/2024 của Sở Tài chính )

Chi cho Sở Y tế thăm hỏi và tặng quà Tết các đơn vị y tế tuyến trên
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